	UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:    1845        /PGDĐT-PT
	Thủ Dầu Một, ngày   03     tháng  11     năm 2016


LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG  HỌC SINH 

THÀNH PHỐ THỦ DẤU MỘT. NĂM HỌC 2016 - 2017
KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 Bóng đá ( nam,nữ) – Bóng chuyền (nam ,nữ) – Bóng rổ (nam, nữ).  
Một số quy định :

· Hồ sơ thi đấu : Đủ hồ sơ theo điều lệ, nộp BTC trước khi thi đấu

· Nộp phiếu thi đấu cho BTT trước khi thi đấu.( Phiếu thi đấu phải ghi đầy đủ các môn thi của VĐV đó tham gia)
·  Thời gian thi đấu : Vòng loại và vòng BK + CK từ ngày 21/11 đến 21/12/2016 .          Sáng         7 giờ 30’ ( trận thứ 1)                Chiều 14 giờ ( trận thứ 1 )

              
                 8 giờ 30’ ( trận thứ 2 )                          15 giờ ( trận thứ 2 )

                                  9 giờ 30’ ( trận thứ 3 )                          16  giờ ( trận thứ 3 )                            

· ( Mỗi trận 40’ nghỉ giải lao giữa trận 5’)

· Đơn vị nào đến trể quá 15’ so với giờ qui định sẽ bị xử thua ( nếu không có lý do chính đáng được BTC chấp nhận)

LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN

1/ BÓNG ĐÁ NỮ :  5  - 5
Địa điểm : Sân Bảo Châu
Thời Gian :  Từ 21/11/2016 đến 25/11/2016
Tổng Số đơn vị : 12 đơn vị ( chia làm 4 bảng )
	
	1
	2
	3

	BẢNG A
	Nguyễn V Cừ
	Chánh Nghĩa
	Phú Cường 

	BẢNG B
	Trần B Trọng 
	Định Hòa
	Chu Văn An 

	BẢNG C
	Ng T Minh Khai
	Nguyễn V Xuân
	Phú Mỹ 

	BẢNG D
	Tương B Hiệp 
	Hòa Phú 
	Phú Hòa 


Bán kết:
 Nhất A   -   Nhất C

                       Nhất B    - NHất   D

	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	21/11/2016
	( TH )
	
	
	( TH )
	
	1

	
	( TH )
	
	
	NVC  -  CN      ( A )
	1
	2

	
	( TH )
	
	
	( TH)
	
	1

	
	( TH )
	
	
	TBT   -     ĐH ( B )
	2
	2

	
	( TH )
	
	
	( TH )
	
	1

	
	( TH )
	
	
	NTMK  - NVX   ( C )
	3
	2


	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	22/11/2016
	( TH )
	
	
	( TH )
	
	1

	
	( TH )
	
	
	TBH  -  HP ( D )
	4
	2

	
	( TH )
	
	
	( TH )
	
	1

	
	( TH )
	
	
	CN  -  PC         (A )
	5
	2

	
	( TH )
	
	
	( TH )
	
	1

	
	( TH )
	
	
	ĐH  -  CVA        ( B )
	6
	2

	
	
	
	
	
	
	

	23/11/2016
	( TH )
	
	
	NVX  -  PM      (C )
	7
	1

	
	( TH )
	
	
	 HP  -  PH   ( D )
	8
	2

	
	( TH )
	
	
	PC  -  NVC ( A )
	9
	1

	
	( TH )
	
	
	CVA  -  TBT ( B )
	10
	2

	
	( TH )
	
	
	( TH )
	
	

	
	( TH )
	
	
	( TH )
	
	


	24/11/2016
	PM  -  NTMK ( C )
	11
	1
	Nhất A  -  Nhất C
	13
	1

	
	PH  - TBH ( D )
	12
	2
	Nhất B  -  Nhất D
	14
	2

	
	( TH )
	
	1
	( TH )
	
	1

	
	( TH )
	
	2
	( TH ) 
	
	2

	
	Nghĩ
	
	1
	Nghĩ
	
	1

	
	Nghĩ
	
	2
	Nghĩ 
	
	2


	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	25/11/2016
	( TH )
	
	1
	
	
	

	
	Thua 13  -  Thua 14
	15
	2
	
	
	

	
	( TH )
	
	1
	
	
	

	
	Thắng 13  -  Thắng 14
	16
	2
	
	
	


2/ BÓNG ĐÁ NAM :  

Địa điểm : Sân Vận động tỉnh BD khu B
Thời Gian :  Từ 19/12, 20/12, 22/12 và 24/12/2016
Tổng Số đơn vị :  12 đơn vị ( chia làm 4 bảng )
	
	1
	2
	3

	BẢNG A
	Hòa Phú 
	Tương Bình Hiệp
	Ng T Minh Khai

	BẢNG B
	Phú Hòa 
	Việt Anh 
	Chu Văn An 

	BẢNG C
	Phú Mỹ 
	Trần Bình Trọng
	Phú Cường 

	BẢNG D
	Chánh Nghĩa
	Nguyễn Viết Xuân
	Nguyễn Văn Cừ


Bán kết:
Nhất A – Nhất C ;



Nhất B – Nhất   D
	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	19/12/2016
	HP -  TBH ( A )
	1
	1
	PM  -  TBT (C )
	3
	1

	
	PH  -  VA ( B )
	2
	1
	CN  -  NVX ( D )
	4
	1

	
	
	
	
	
	
	


	20/12/2016
	TBH –  NTMK ( A )
	5
	1
	TBT  -  PC  ( C )
	7
	1

	
	VA –  CVA ( B )
	6
	1
	NVX  -  NVC ( D )
	8
	1


	22/12/2016
	NTMK  -  HP ( A)
	9
	1
	PC  -  PM ( C )
	11
	1

	
	CVA  -  PH ( B )
	10
	1
	NVC  -  CN ( D )
	12
	1


	24/12/2016
	Nhất A  -  Nhất C
	13
	1
	Thua 13  -  Thua 14
	15
	1

	
	Nhất B  -  Nhất D
	14
	1
	Thắng 13  - Thắng 14
	16
	1


3/BÓNG CHUYỀN NỮ :

Địa điểm :  Trường THCS Định Hòa   
Thời Gian :  28/11/2016 đến  30/11/2016
Tổng Số đơn vị : 12 ( chia làm 4 bảng )

	
	1
	2
	3

	BẢNG A
	Nguyễn T M Khai
	Hòa Phú 
	Nguyễn Văn Cừ

	BẢNG B
	Phú Hòa 
	Phú Cường 
	Phú Mỹ 

	BẢNG C
	Chu Văn An
	Chánh Nghĩa 
	Nguyễn Viết Xuân

	BẢNG D
	Định Hòa 
	Trần B Trọng 
	Tương B Hiệp


Bán kết:
Nhất A – Nhất C ;



Nhất B – Nhất   D
	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	28/11/2016
	NTMK  –  HP ( A )
	1
	2
	HP – NVC     ( A )
	5
	2

	
	PH  –  PC ( B ) 
	2
	2
	PC   –   PM   ( B )
	6
	2

	
	CVA –  CN ( C )
	3
	2
	CN  –  NVX    ( C )
	7
	2

	
	ĐH  –  TBT ( D )
	4
	2
	TBT  –  TBH ( D )
	8
	2


	29/11/2016
	NVC  – NTMK( A )
	9
	2
	Nhất A - Nhất C
	13
	2

	
	PM  –  PH    ( B )
	10
	2
	Nhất B - Nhất D
	14
	2

	
	NVX  –  CVA  ( C )
	11
	2
	Thua 13 - Thua 14
	15
	2

	
	TBH   –    ĐH   ( D )
	12
	2
	Thắng 13 - Thắng 14
	16
	2


4/ BÓNG CHUYỀN NAM :

Địa điểm :  Trường THCS Phú Mỹ 
Thời Gian : 28/11/2016 đến 30/11/2016
Tổng Số đơn vị :  13 ( chia làm 4 bảng )
	
	1
	2
	3
	4

	BẢNG A
	Phú Hòa 
	Phú Cường 
	PeTrus Ký
	Trần B Trọng

	BẢNG B
	Tương B Hiệp
	Định Hòa 
	Chánh Nghĩa
	

	BẢNG C
	Chu Văn An
	Phú Mỹ 
	Ng T Minh Khai
	

	BẢNG D
	Hòa Phú 
	Nguyễn Văn Cừ
	Nguyễn V Xuân
	


Bán kết :       Nhất A – Nhất C ;



Nhất B – Nhất   D
	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	28/11/2016
	PH –  PTK ( A )
	1
	1
	PH –  TBT ( A )
	6
	1

	
	PC –  TBT ( A )
	2
	1
	PC  –  PTK ( A )
	7
	1

	
	TBH –  ĐH ( B )
	3
	1
	ĐH  –  CN ( B )
	8
	1

	
	CVA – PM ( C )
	4
	1
	PM  –  NTMK ( C )
	9
	1

	
	HP - NVC ( D )
	5
	1
	NVC - NVX ( D )
	10
	1


	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	29/11/2016
	HP  – PC ( A )
	11
	1
	Nhất A - Nhất C
	16
	1

	
	PTK  – TBT ( A )
	12
	1
	Nhất B - Nhất D
	17
	1

	
	CN   –  TBH ( B )
	13
	1
	Nghĩ giải lao
	
	1

	
	NTMK  –  CVA ( C )
	14
	1
	Thua 16 - Thua 17
	18
	1

	
	NVX  -  HP ( D )
	15
	1
	Thắng 16 - Thắng 17
	19
	1


5/ BÓNG RỔ NỮ, NAM :

Địa điểm :  Nhà Thi đấu thành phố Thủ Dầu Một 
Thời Gian : 02/12/2016 đến 06/12/2016
Tổng Số đơn vị :  12 nữ (Chia làm 4 bảng)
	
	1
	2
	3

	BẢNG A
	Định Hòa 
	Phú Hòa 
	Nguyễn V Xuân

	BẢNG B
	Hòa Phú 
	Chu Văn An 
	Phú Cường 

	BẢNG C
	Phú Mỹ
	Trần Bình Trọng
	Nguyễn Văn Cừ

	BẢNG D
	Ng T Minh Khai
	Tương Bình Hiệp
	Chánh Nghĩa


Bán kết : :       Nhất A – Nhất C ;



  Nhất B – Nhất   D

Tổng Số đơn vị :  11 nam (Chia làm 3 bảng)

	
	1
	2
	3
	4

	BẢNG A
	Phú Cường
	Nguyễn V Xuân
	Phú Mỹ
	Nguyễn Văn Cừ

	BẢNG B
	Phú Hòa 
	Ng T Minh Khai
	Tương B Hiệp
	Hòa Phú 

	BẢNG C
	Chu Văn An 
	Trần B Trọng
	Chánh Nghĩa
	


Bán kết : 3 Đội nhất mỗi bảng và nhì cao nhất trong 3 bảng (Áp dụng các trường họp)

Nhì A - Nhất B                            Nhì B - Nhất C                                 Nhì C - Nhất A
Nhất C - Nhất A                          Nhất A - Nhất B                               Nhất B - Nhất C
	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	02/12/2016
	PC - PM ( A ) Nam 
	1
	1
	ĐH – PH ( A  ) Nữ 
	6
	1

	
	NVX - NVC (A ) Nam 
	2
	1
	HP –  CVA ( B )  Nữ
	7
	1

	
	PH - TBH (B) Nam 
	3
	1
	PM  –  TBT ( C  ) Nữ
	8
	1

	
	NTMK - HP (B )Nam 
	4
	1
	NTMK  -  TBH ( D ) Nữ 
	9
	1

	
	CVA - TBT ( C )Nam 
	5
	1
	
	
	


	03/12/2016
	PC - NVC ( A ) Nam 
	10
	1
	PH  – NVX (  A ) Nữ
	15
	1

	
	NVX - PM ( A )Nam 
	11
	1
	CVA  –  PC ( B ) Nữ
	16
	1

	
	PH - HP ( B )Nam 
	12
	1
	TBT   –  NVC ( C )  Nữ
	17
	1

	
	NTMK - TBH ( B )Nam 
	13
	1
	TBH  –  CN ( D ) Nữ
	18
	1

	
	TBT - CN ( C )Nam 
	14
	
	
	
	


	05/12/2016
	PC - NVX ( A) Nam
	19
	1
	NVX  –  ĐH  ( A )  Nữ
	24
	1

	
	PM - NVC ( A ) Nam
	20
	1
	PC   –  HP ( B ) Nữ
	25
	1

	
	PH - NTMK ( B ) Nam
	21
	1
	NVC   –  PM  (C ) Nữ
	26
	1

	
	TBH - HP ( B ) Nam
	22
	1
	CN  –  NTMK ( D ) Nữ
	27
	1

	
	CN - CVA ( C ) Nam
	23
	
	
	
	


Bán kết :       

	06/12/2016
	Nhất A - Nhất C    Nữ 
	28
	1
	Thua 28  - Thua 29     Nữ 
	26
	1

	
	Nhất B - Nhất D    Nữ
	29
	1
	Thắng 28 –Thắng 29   Nữ
	27
	1

	
	Bán kết 1   Nam 
	30
	1
	Thua 30 – Thua 31     Nam
	28
	1

	
	Bán kết 2    Nam 
	31
	1
	Thắng 30– Thắng 31   Nam
	29
	1









             TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                               TRƯỞNG BAN

                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG GDĐT

                                                                                           Nguyễn Văn Chệt (đã ký)
	UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:    1845     /PGDĐT-PT
	Thủ Dầu Một, ngày   03     tháng  11   năm 2016


LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HỌC SINH

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT. NĂM HỌC : 2016 - 2017
MÔN : Bóng đá mi ni  khối tiểu học

· Tổng số đơn vị  : 22  ( chia 7 bảng  đã bốc thăm vào ngày 01/11/2016)

Thời gian thi đấu : Vòng loại và vòng BK + CK từ ngày 21/11 đến 26/11/2016 .          Sáng        7 giờ 30’ ( trận thứ 1)                Chiều 14 giờ ( trận thứ 1 )

              
     8 giờ 30’ ( trận thứ 2 )                         15 giờ ( trận thứ 2 )

                      9 giờ 30’ ( trận thứ 3 )                         16  giờ ( trận thứ 3 )                            

· ( Mỗi trận 40’ nghỉ giải lao giữa trận 5’)

· Đơn vị nào đến trể quá 15’ so với giờ qui định sẽ bị xử thua ( nếu không có lý do chính đáng được BTC chấp nhận)
· Tính điểm: Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm ( thi đấu theo mã số đối với bàng 3 Đội : 1  -   2;  2  -  3; 3  -  1 ).
Tứ kết đấu theo mã số :  I A  - IC ; IB  -  ID ; IE  -  IG ; IF  - VỚT

Bán kết đấu theo mã số : Thắng (A – C) – Thắng ( E – G ) ;  Thắng ( B – D ) – Thắng ( F – Vớt)

Nếu Đội vớt nằm cùng bảng F thì bóc thăm lại theo công thức:

1 - 2 ; 3 - 4; 5 - 6; 7 - 8.

Bán kết đấu theo mã số Thắng ( 1-2) - Thắng (5-6); Thắng (3-4) - Thắng (7-8                               

Địa điểm : Sân vận động Bảo  Châu.
	BẢNG  A : 
	Phú Lợi
	Tương B Hiệp
	Định Hòa
	

	BẢNG  B :
	Kim Đồng 
	Phú Tân
	Hiệp Thành 
	

	BẢNG  C : 
	Nguyễn Du
	Chánh Nghĩa
	Chánh Mỹ 
	

	BẢNG  D
	Phú Hòa 1
	Nguyễn Trãi
	Nguyễn Hiền
	

	BẢNG  E : 
	Lê Văn Tám
	Trần Phú 
	Phú Hòa 3
	

	BẢNG  F :
	Tân An
	Lê Hồng Phong
	Phú Hòa 2
	

	BẢNG G
	Phú Mỹ
	Hòa Phú 
	Phú Thọ 
	Bùi Q Khánh 


LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ

	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	21/11/2016
	PL  -  TBH     ( A )
	1
	1
	PM  -  PT ( G )
	7
	1

	
	KĐ  -  PTân   ( B )
	2
	2
	( Nữ )
	
	2

	
	ND  -  CN       ( C )
	3
	1
	HP  -  BQK ( G )
	8
	1

	
	PH1  -  NT    ( D )
	4
	2
	( Nữ )
	
	2

	
	LVT  -  TP       ( E )
	5
	1
	TBH  - ĐH ( A )
	9
	1

	
	TA  -  LHP     ( F )
	6
	2
	( Nữ )
	
	2

	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	22/11/2016
	P Tân  -  HT ( B )
	10
	1
	HP   -  PT ( G )
	16
	1

	
	CN  -  CM ( C )
	11
	2
	( Nữ )
	
	2

	
	NT  -  NH ( D )
	12
	1
	ĐH   -  PL  ( A )
	17
	1

	
	TP  -  PH3 ( E )
	13
	2
	( Nữ )
	
	2

	
	LHP  -  PH 2 ( F )
	14
	1
	HT  -  KĐ ( B ) 
	18
	1

	
	PM  -  BQK ( G )
	15
	2
	(Nữ )
	
	2


	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	23/11/2016
	CM  -  ND ( C )
	19
	1
	( Nữ )
	
	1

	
	NH  -  PH 1 ( D )
	20
	2
	( Nữ )
	
	2

	
	PH3  -  LVT ( E )
	21
	1
	( Nữ )
	
	1

	
	PH 2  -  TA ( F )
	22
	2
	( Nữ )
	
	2

	
	PM  -  HP ( G )
	23
	1
	Nhất A  -  Nhất C
	25
	

	
	PT  -  BQK ( G )
	24
	
	Nhất E  - Nhất G
	26
	


	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	24/11/2016
	( Nữ )
	
	1
	(Nữ)
	
	1

	
	( Nữ )
	
	2
	( Nữ )
	
	2

	
	Nhất B  -  Nhất D
	27
	1
	Thắng 25  -  Thắng 26
	29
	1

	
	Nhất F  - Nhì vớt
	28
	2
	Thắng 27-  Thắng 28
	30
	2

	
	Nghĩ
	
	1
	Nghĩ 
	
	1

	
	Nghĩ
	
	2
	Nghĩ 
	
	2


	Ngày
	Sáng
	Trận
	Sân
	Chiều
	Trận
	Sân

	25/11/2016
	Thua 29  -  Thua 30
	31
	1
	
	
	

	
	( Nữ )
	
	2
	
	
	

	
	Thắng 29 – Thắng 30
	32
	1
	
	
	

	
	( Nữ )
	
	2
	
	
	


                                                                                          TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                               TRƯỞNG BAN

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG GDĐT

                                                                                           Nguyễn Văn Chệt (đã ký)
PAGE  
1

